[bookmark: _GoBack]Phụ lục: Danh mục mua sắm, tính năng, yêu cầu kỹ thuật
Gói thầu: Chống thấm dột 4 phòng vệ sinh nhà B3; 5 phòng vệ sinh và 1 phòng xử lý dụng cụ nhà A4; Phòng thay đồ nhân viên, phòng mổ , phòng để dụng cụ và sơn lại một số phòng chuyên môn khoa PTGMHS
(Đính kèm yêu cầu báo giá số 7754/YCBG-BVĐKBN2 ngày 12/8/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Nội dung công việc
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Thi công Sửa nhà C2, Hộp kỹ thuật tầng 5, 6, 7, 8, 9 để xử lý thấm tại trục kỹ thuật tầng 3 phòng mổ
	 
	
	

	1
	Đục phá các vị trí hộp kỹ thuật bị thấm
	- Hộp kỹ thuật bị thấm có Kích thước: 0,6*0,7 = 0,42 m2
- Đục ống thoát sàn, xử lý ống thoát sàn bơm keo chống thấm chân tường giáp với trục kỹ thuật.
- Vị trí tại trục E-5 các tầng 5,6,7,8,9 mỗi tầng gồm 2 vị trí (do trục kỹ thuật nằm chung phòng vệ sinh 2 phòng)
	vị trí
	10

	2
	Xây, ốp gạch các vị trí hư hỏng
	- Xây, ốp lại các vị trí đục bằng gạch ốp kích thước 30x60cm, Kích thước mỗi ô 0,6*0,7 = 0,42 m2.
- Vị trí tại trục E-5 các tầng 5,6,7,8,9 mỗi tầng gồm 2 vị trí (do trục kỹ thuật nằm chung phòng vệ sinh 2 phòng)
	vị trí
	10

	3
	Sơn lại phòng thay đồ nhân viên, phòng mổ , phòng để dụng cụ
	Sơn lại tường, vệ sinh, trám vá, lăn 2 lớp lót, 2 lớp phủ.
- Phòng thay đồ nhân viên: 1,1*2,7*1+1,2*0,7*1+2,7*2,9*2+
0,9*0,7*2+5,4*2,7*1+3,3*2,7*1+
2*2,4*3+1,2*1,7*1+3,6*0,8= 63,54 m2
- Phòng mổ: 7,2*2,7*1+3,1*2*3-1,2*1*2 = 35,64 m2
- Phòng để dụng cụ: 7,2*2,7*2+3,1*2*3-1,2*1*2-2,1*1,25*1 = 52,455 m2
	m2
	151,635

	4
	Xử lý chống thấm tường phòng mổ
	Xử lý chống thấm tường, vệ sinh, quét 03 lớp thẩm thấu Kích thước: 7,2x2,7-1,2x1,2= 18 m2
	m2
	18

	II
	 Xử lý thấm nhà vệ sinh khối nhà B3
	 
	
	

	1
	Tháo vách ngăn
	Tháo vách ngăn phòng. Kích thước 4*8=32 m2
	m2
	32

	2
	Tháo,lắp thiết bị vệ sinh
	Tháo thiết bị vệ sinh để xử lý sự cố và lắp đặt lại thiết bị vệ sinh theo đúng nguyên trạng
	phòng
	4

	3
	Đục, đóng bao, chuyển xuống, chở đi đổ thải
	Đục nền đóng bao vận chuyển để đi về đúng nơi quy định, Kích thước: 2,8*3,8*4=42,56 m2
	m2
	42,56

	4
	Xử lý cổ ống
	Đục mở rộng, vệ sinh, bơm foam, quét lót Latex, Quấn thanh trương nở DB2010, đổ bù Vitec Grout
	cái
	12

	5
	Xử lý nứt sàn
	Xử lý vết nứt sàn, đục mở rộng 3cm, sâu 2cm, bơm keo Vitec seal, dán lưới gia cường, quét phủ 3 lớp chống thấm Reovinex U360
	md
	15

	6
	Chống thấm 
	Quét 3 lớp Reovinex U360 định mức 4kg/m2, có lưới gia cố toàn bộ nền, Kích thước: 2,8*3,8*4=42,6 m2
	
m2
	42,6

	7
	Láng nền vữa xi măng
	Láng nền vữa xi măng M100, xi măng Hoàng Thạch PCB30, Kích thước: 2,8*3,8*4=42,6 m2
	
m2
	42,6

	8
	Lát nền gạch
	Lát lại gạch kích thước: 40 x 40 cm, Kích thước: 2,8*3,8*4=42,6 m2
	
m2
	42,6

	9
	Lắp thiết bị WC
	Lắp hoàn trả thiết bị WC
	phòng
	4

	10
	Lắp vách ngăn phòng
	Lắp lại vách ngăn phòng
	m2
	32

	11
	Vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Vệ sinh hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng
	công
	2

	III
	Xử lý thấm nhà vệ sinh Phòng 215,216,217,218,219 và phòng rửa dụng cụ tầng 2 khối nhà A4
	 
	
	

	1
	Tháo vách ngăn phòng
	Tháo vách ngăn phòng các phòng vệ sinh 215,216,217,218,219 và phòng rửa dụng cụ tầng 2. Kích thước: 3*6=18 m2
	m2
	18

	2
	Tháo,lắp thiết bị vệ sinh
	Tháo thiết bị vệ sinh để xử lý sự cố và lắp đặt lại thiết bị vệ sinh theo đúng nguyên trạng. Phòng 215,216,217,218,219 và phòng rửa dụng cụ tầng 2
	phòng
	6

	3
	Đục, đóng bao, chuyển xuống, chở đi đổ thải
	Đục nền đóng bao vận chuyển để đi, Kích thước: 1,9*2*6  = 22,8 m2
	m2
	22,8

	4
	Xử lý cổ ống
	Xử lý cổ ống, đục mở rộng, vệ sinh, bơm foam, quét lót Latex, Quấn thanh trương nở DB2010, đổ bù Vitec Grout
	cái
	18

	5
	Xử lý nứt sàn
	Xử lý vết nứt sàn, đục mửo rộng 3cm, sâu 2cm, bơm keo Vitec seal, dán lưới gia cường, quét phủ 3 lớp chống thấm Reovinex U360. Dài 6*4=24 mét dài
	md
	24

	6
	Chống thấm 
	Chống thấm 3 lớp Reovinex U360 định mức 4kg/m2, có lưới gia cố toàn bộ nền. Kích thước: 1,9*2*6 = 22,8 m2
	m2
	22,8

	7
	Láng nền vữa xi măng
	Láng nền vữa Xi măng M100, xi măng Hoàng Thạch PCB30. Kích thước: 1,9*2*6=22,8 m2
	m2
	22,8

	8
	Lát nền gạch
	Lát lại gạch Vigracelra, loại 40 x 40 cm. Kích thước: 1,9*2*6=22,8 m2
	m2
	22,8

	9
	Lắp thiết bị WC
	Lắp hoàn trả thiết bị vệ sinh xí bệt
	phòng
	6

	10
	Lắp vách ngăn phòng
	Lắp lại vách ngăn phòng.Kích thước: 3*6=18 m2
	m2
	18

	11
	Vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Vệ sinh hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng
	công
	4
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Mẫu báo giá
Gói thầu Chống thấm dột 4 phòng vệ sinh nhà B3; 5 phòng vệ sinh và 1 phòng xử lý dụng cụ nhà A4; Phòng thay đồ nhân viên, phòng mổ , phòng để dụng cụ và sơn lại một số phòng chuyên môn khoa PTGMHS
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Chống thấm dột 4 phòng vệ sinh nhà B3; 5 phòng vệ sinh và 1 phòng xử lý dụng cụ nhà A4; Phòng thay đồ nhân viên, phòng mổ , phòng để dụng cụ và sơn lại một số phòng chuyên môn khoa PTGMHS như sau:
1. Báo giá Chống thấm dột 4 phòng vệ sinh nhà B3; 5 phòng vệ sinh và 1 phòng xử lý dụng cụ nhà A4; Phòng thay đồ nhân viên, phòng mổ , phòng để dụng cụ và sơn lại một số phòng chuyên môn khoa PTGMHS:
	STT
	Danh mục 
Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu /Hãng/ Nước sản xuất
	Số lượng
	
Đơn vị tính
	Đơn giá trước thuế (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	


       
	Nhà thầu gửi kèm catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của sản phẩm, tài liệu chứng minh xuất xứ hàng hoá (nếu có).
	
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 17/08/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
                                                                       …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                 (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

